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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để 

trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên 🗹            ; Giảng viên thỉnh giảng □  

Ngành: Y học ; Chuyên ngành: Y học cổ truyền 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: LÊ MINH HOÀNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 01/5/1987; Nam 🗹   Nữ □   ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 🗹    

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, 

tỉnh/thành phố): Số 3, ngõ 104 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà 

Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 103AA, đường 

Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

Điện thoại di động: 0973.431.666;                           E-mail: lmhoang@ctump.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- 10/2014 - 11/2020: Giảng viên, bộ môn Y học cổ truyền- Khoa Y - Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ. 

mailto:lmhoang@ctump.edu.vn
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- 11/2020 - 5/2021: Phó trưởng bộ môn- Bộ môn Y học cổ truyền - Khoa Y- Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

- 6/2021 – 12/12/2023: Trưởng bộ môn- Bộ môn Y học cổ truyền- Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ 

- 12/12/2023 – nay: Trưởng Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên chính, Bí thư Đảng bộ cơ sở Y học cổ truyền, Trưởng 

khoa Y học cổ truyền; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa Y học cổ truyền 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Địa chỉ cơ quan: 179 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: 02923.739.730 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng năm: không 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): không 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 

hết hạn nộp hồ sơ): không 

9. Học vị: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 30 tháng 6 năm 2011, số văn bằng: 

105729201105000072    ngành: Trung Y, chuyên ngành: Trung Y.  Nơi cấp bằng ĐH 

(trường, nước): Trường Đại học Trung Y Dược Quảng Châu - Trung Quốc 

- Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 6 năm 2014, số văn bằng: 

Z1057232014117017    ngành: Trung Y, chuyên ngành: Trung Y ngoại khoa. Nơi cấp 

bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Trung Y Dược Quảng Châu - Trung Quốc 

- Được cấp bằng TS ngày 02 tháng 12 năm 2020, số văn bằng B000051, ngành: Y 

học cổ truyền, chuyên ngành: Y học cổ truyền. Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Viện 

Y học cổ truyền Quân đội - Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày....... tháng...... năm......,  

ngành: không. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ. 
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12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Hướng nghiên cứu 1- Nghiên cứu hiệu quả của việc phối hợp các phương pháp 

dùng thuốc và không dùng thuốc của Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại trong điều 

trị các bệnh mạn tính, đặc biệt trên đối tượng bệnh nhân cao tuổi. 

Hướng nghiên cứu 2- Hiện đại hóa và đánh giá tác dụng của các bài thuốc cổ 

phương, cổ phương gia giảm, bài thuốc gia truyền: nghiên cứu độc tính cấp, độc tính 

bán trường diễn và tác dụng dược lý của các bài thuốc trên thực nghiệm và trên lâm 

sàng. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;  

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức 

danh GS không cần kê khai);  

- Đã hoàn thành 04 đề tài NCKH cấp cơ sở trở lên: 04 đề tài NCKH cấp cơ sở (03 

chủ nhiệm, 01 thành viên);  

- Đã công bố: 39 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài báo công bố trên các tạp chí 

quốc tế uy tín (tác giả chính 03 bài, liên hệ 04 bài, thành viên 04 bài) và 28 bài báo khoa 

học công bố trên các tạp chí trong nước (tác giả chính 15 bài, liên hệ 06 bài, thành viên 

07 bài) 

- Đã được cấp (số lượng) 00 bằng chế, giải pháp hữu ích: không 

- Số lượng sách đã xuất bản 08, trong đó 07 giáo trình và 01 sách tham khảo thuộc 

nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế: không 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Thi đua 

+ Cá nhân: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học (2019-2020; 2021-

2022; 2022-2023) 
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Năm Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

2020 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Số 1733/QĐ-ĐHYDCT ngày 24/9/2020; 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

2021 Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo 
Số 561QĐ/TWĐTN-VP ngày 27/11/2021; 

BCH Trung Ương Đoàn TNCS HCM 

2022 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Số 2887/QĐ-ĐHYDCT ngày 03/10/2022; 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

2023 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Số 3373/QĐ-ĐHYDCT ngày 09/10/2023; 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

+ Tập thể: đạt tập thể lao động xuất sắc các năm học (2011-2012; 2012-2013; 2013-

2014; 2014-2015; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023) 

Năm Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

2014 Tập thể lao động xuất sắc Số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế 

2015 Tập thể lao động xuất sắc Số 3546/QĐ-BYT ngày 25/8/2015; Bộ Y tế 

2015 Tập thể lao động xuất sắc Số 5593/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế 

2021 Tập thể lao động xuất sắc Số 06/QĐ-BYT ngày 04/01/2021; Bộ Y tế 

2021 Tập thể lao động xuất sắc Số 5843/QĐ-BYT ngày 24/12/2021; Bộ Y tế 

2022 Tập thể lao động xuất sắc Số 3005/QĐ-BYT ngày 03/11/2022; Bộ Y tế 

2023 Tập thể lao động xuất sắc Số 4013/QĐ-BYT ngày 31/10/2023; Bộ Y tế 

- Hình thức khen thưởng 

+ Cá nhân 

Năm Hình thức khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận danh hiệu thi đua; 

cơ quan ban hành quyết định 

2019 Giấy khen hiệu trưởng 

Thành tích có đề tài đạt Giải Nhất 

tại HNKHCN tuổi trẻ lần X năm 

2019 trường ĐHYD Cần Thơ- 2019 
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2021 

Giấy chứng nhận và bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ Y tế cho nhóm tác giả 

có thành tích có đề tài đạt Xuất sắc 

tại HNKHCN tuổi trẻ ngành y tế lần 

XX- 2021 

Số 5456/QĐ-BYT ngày 27/11/2021; 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

2023 

Giấy khen Ban chấp hành Hội 

Đông y Thành phố Cần Thơ đạt 

thành tích xuất sắc trong hoạt động 

công tác Hội năm 2023 

Giấy khen theo QĐ 130/QĐ-HĐY 

ngày 22/12/2023. 

Số: 221/QĐ-HĐY 

2023 Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Y tế 
Số 4014/QĐ-ĐHYDCT ngày 

31/10/2023; Bộ trưởng Bộ Y tế 

2024 
Giấy khen cho cá nhân có thành 

tích trong công bố quốc tế năm 2023 

Số 536/QĐ-ĐHYDCT ngày 

6/3/2024 

2024 

Bằng khen Chủ tịch ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ cho “Tri 

thức, nhà khoa học tiêu biểu thành 

phố Cần Thơ năm 2023 

Số 82/QĐ-UBND ngày 18/1/2024 

+ Tập thể 

Năm Hình thức khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận danh hiệu thi đua; 

cơ quan ban hành quyết định 

2014 Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Y tế Số 1336/QĐ-BYT ngày 21/4/2014; 

Bộ Y tế 

2021 Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Y tế Số 5842/QĐ-BYT ngày 

24/12/2021; Bộ Y tế 

2023 Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Y tế Số 4014/QĐ-ĐHYDCT ngày 

31/10/2023; Bộ Y tế 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): không. 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục, Luật 

Giáo dục Đại học. 

- Phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng vững vàng, yêu nghề và có tâm trong nghề nghiệp. 

Ứng viên thực hiện tốt và kêu gọi các cá nhân chấp hành tốt các nội quy, quy định của 

Nhà trường, giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người thầy giáo. 

- Trình độ chuyên môn nghề nghiệp: đạt yêu cầu chuẩn chức danh, vị trí nghề nghiệp 

- Sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp: tốt, phù hợp. 

- Lý lịch bản thân: rõ ràng, gia đình có truyền thống cách mạng. 

1.2. Nhiệm vụ nhà giáo: thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nhiệm vụ của nhà 

giáo 

Tôi là  giảng viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ năm 2014, tham gia giảng 

dạy chuyên ngành Y học cổ truyền tại Bộ môn Y học cổ truyền. Năm 2021, Bộ môn Y 

học cổ truyền được hình thành, được tách khỏi khoa Y, trở thành bộ môn Y học cổ 

truyền thuộc trường Đại học Y Dược và được phân công làm Trưởng bộ môn Y học cổ 

truyền. Năm 2023, được bổ nhiệm Trưởng Khoa Y học cổ truyền, tiếp tục giảng dạy sau 

đại học học phần Y học cổ truyền cho các chương trình Bác sĩ nội trú (BSNT), chuyên 

khoa 1 (CK1), chuyên khoa 2 (CK2) Y học cổ truyền. Tôi đã cùng với Khoa phát triển 

và giảng dạy các chương trình đào tạo Sau đại học như CK1, CK2, BSNT chuyên ngành 

Y học cổ truyền và đang viết đề án mở mã ngành Thạc sĩ, chủ trì biên soạn, phát triển 

và tham gia giảng dạy 04 chương trình đào tạo liên tục. Cùng với Khoa xây dựng giáo 

trình giảng dạy trình độ đại học và xuất bản giáo trình phục vụ giảng dạy.  

Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác đổi mới quản 

trị đại học. Tham gia các hội đồng khoa học của Trường và bộ môn. 

Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất 

lượng chương trình giáo dục: đạt yêu cầu. 

- Giảng dạy và lượng giá các học phần: 

+ Học phần Y học cổ truyền trình độ đại học cho các ngành: Y khoa, Răng hàm mặt, 

Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng. Tham gia giảng dạy các học phần Trung 

văn chuyên ngành, Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, Nội bệnh lý Y học cổ truyền Tập 1-
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2-3, Thương hàn luận cho sinh viên chuyên ngành Y học cổ truyền. Tham gia giảng dạy 

học phần Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, Chẩn đoán học Y học cổ truyền, Dược học 

cổ truyền, Nội khoa Y học cổ truyền, Ngoại-Phụ sản-Nhi Y học cổ truyền, Ôn bệnh, 

Thương hàn luận, Châm cứu trình độ sau đại học đối tượng BSNT, CK1, CK2 Y học cổ 

truyền. 

+ Hàng năm, tôi đều hoàn thành giờ chuẩn giảng dạy theo quy định và vượt giờ theo 

vị trí chức danh. 

- Thảo luận, trao đổi, thống nhất phân công hợp lý giờ giảng và các công tác khác 

liên quan cho hoạt động giảng dạy đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, cho các 

giảng viên, cán bộ phục vụ giảng dạy, đảm bảo 100% cán bộ của Bộ môn Y học cổ 

truyền đảm bảo giờ chuẩn giảng dạy và có giờ vượt, đồng thời đạt giờ chuẩn NCKH. 

- Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực theo hướng tăng tính chủ động cho người 

bọc và gắn với thực tiễn, cập nhật kiến thức, kỹ thuật, phương pháp mới trong giảng dạy 

nhìn năng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

+ Tham gia, định hướng xây dựng và viết đề cương chi tiết của các học phần Y học 

cổ truyền trình độ đại học cho các ngành: Y khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y 

học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh. 

+ Tham gia giảng dạy các học phần Trung văn chuyên ngành, Lý luận cơ bản Y học 

cổ truyền, Nội bệnh lý Y học cổ truyền Tập 1-2-3, Thương hàn luận cho sinh viên chuyên 

ngành Y học cổ truyền. Tham gia giảng dạy học phần Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, 

Chẩn đoán học Y học cổ truyền, Dược học cổ truyền, Nội khoa Y học cổ truyền, Ngoại-

Phụ sản-Nhi Y học cổ truyền, Ôn bệnh, Thương hàn luận, Châm cứu trình độ sau đại 

học đối tượng BSNT, CK1, CK2 Y học cổ truyền. 

- Cải tiến công tác tổ chức giảng dạy và lượng giá lý thuyết, thực hành lâm sàng cho 

các học phần theo hướng tích cực, thực tiễn, nhằm giúp người học tiếp cận kiến thức lý 

thuyết, thực hành với các phương pháp, kỹ thuật hiện đại, có thể tạo ra những sản phẩm, 

quy trình kỹ thuật có giá trị học thuật và thực tiễn; rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu 

tự học, kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình. 

- Đảm bảo cáo quy chế học tập, thi cử (ra đề thi, chấm thi,...), các yêu cầu kiểm tra 

chất lượng CTĐT, các quy định và công tác khác của nhà Trường. Tham gia hướng dẫn 

và tham gia các hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu các đề tài sinh viên thực hiện 

nghiên cứu khoa học, tiểu luận tốt nghiệp: các đề cương, đề tài nghiên cứu của học viên 
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sau đại học và tham gia biên soạn đề cương của thi tốt nghiệp lý thuyết và thực hành 

cho sinh viên, học viên. 

- Giảng dạy các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ cho cán bộ trong và ngoài trường 

thuộc các chuyên ngành Y học cổ truyền. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa 

học trong và ngoài nước, tham gia hội nghị, hội thảo; hợp tác quốc tế: Đạt yêu cầu 

- Tham gia và xây dựng định hướng nghiên cứu cho Trường dựa trên các thế mạnh 

về đội ngũ nhân lực, trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện, Trường và các khu vực trọng 

điểm, điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Tham gia các buổi làm việc với 

các tỉnh, được các tỉnh đặt hàng cho các nhà khoa học của Trường thực hiện nhiều công 

trình nghiên cứu cấp tỉnh. Với kết quả nghiên cứu cá nhân, bao gồm:  

+ Hướng dẫn 03 sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học 

+ Hướng dẫn chính và bảo vệ thành công 02 luận văn học viên sau đại học (02 

CK2) chuyên ngành Y học cổ truyền, hướng dẫn phụ và bảo vệ thành công 01 luận 

văn học viên sau đại học (01 CK2) chuyên ngành Y học cổ truyền. 

+ Đã hoàn thành nghiệm thu: 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (03 chủ nhiệm, 

01 thành viên). 

+ Đang thực hiện 01 đề tài cấp cơ sở (01 chủ nhiệm). 

+ Đã công bố: 39 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài báo công bố trên các tạp chí 

quốc tế uy tín (tác giả chính 03 bài, liên hệ 04 bài, thành viên 04 bài) và 28 bài báo khoa 

học công bố trên các tạp chí trong nước (tác giả chính 15 bài, liên hệ 06 bài, thành viên 

07 bài) 

- Tham gia biên soạn nhiều giáo trình giảng dạy, trong đó chủ biên và đồng chủ biên 

08 giáo trình thuộc học phần Trung văn chuyên ngành, Nội bệnh lý Y học cổ truyền tập 

1-2-3, Dược học cổ truyền, Phương pháp điều trị không dùng thuốc, Lý luận cơ bản Y 

học cổ truyền, Thuốc Y học cổ truyền tập 1-2, Ôn bệnh, Sổ tay lâm sàng Đông Tây y 

kết hợp dành cho sinh viên, học viên chuyên ngành Y học cổ truyền. 

- Từ năm sau khi tốt nghiệp tiến sĩ đến nay đã công bố 34 công trình khoa học trong 

nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực Y học cổ truyền. 

Công tác kiêm nhiệm: Đạt yêu cầu. 

- Hoàn thành tốt các công tác kiêm nhiệm tại các vị trí được phân công:  
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+ Tháng 11/2020 - 5/2021: Phó trưởng bộ môn- Bộ môn Y học cổ truyền - Khoa Y- 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

+ Tháng 6/2021 – 12/12/2023: Trưởng bộ môn- Bộ môn Y học cổ truyền- Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ 

+ Ngày 12/12/2023 – nay: Trưởng Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ 

Các đơn vị được phân công phụ trách đều đạt thành tích tốt trong thi đua và nhận 

được nhiều bằng khen các cấp. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên Hội đồng Trường (từ 06/2021 đến nay). 

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, quy định của luật pháp và điều lệ nhà 

trường, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách, đối xử công 

bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học, không ngừng, học lập, rèn 

luyện để nâng cao, phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi 

mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học: Đạt yêu cầu. 

Trung thực, khách quan và hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục, 

NCKH và công nghệ: Đạt yêu cầu. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chi hội phó Hội Đông y Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2023. 

Tham gia tích cực, trao đổi, thảo luận tại các hội thảo, hội nghị do Hội Đông y tổ 

chức. Truyền tải thông tin, kiến thức chuẩn xác một cách khách quan nhất qua các báo 

cáo cá nhân tại các hội thảo, hội nghị thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần hoạt động 

tích cực, khách quan trong hoạt động công tác Hội. Đạt yêu cầu. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 9 năm 9 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận 

PGS): 
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TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

GD trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn GD trực 

tiếp trên lớp/số giờ 

chuẩn gd quy 

đổi/số giờ chuẩn 

định mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019     153 40 193/210/270 

2 2019-2020     152 160 312/328/270 

3 2020-2021   1  217 180 397/407/290 

03 năm học cuối 

4 2021-2022   2  230 180 410/433/290 

5 2022-2023     223 180 403/426/290 

6 2023-2024     220 190 410/428/290 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ 

sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư 

số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở 

giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng 

cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ 

sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Trung Quốc. 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH  ; Tại nước: Trung Quốc; Từ năm 2006 đến năm 2011 

- Bảo vệ luận văn ThS   hoặc luận án TS  hoặc TSKH  ; tại nước: Trung Quốc 

năm 2014 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …. số bằng: …….; năm cấp:…… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

d) Đối tượng khác; Diễn giải: ……………………...………………………… 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): …………………………………………… 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc HVCH/ 

CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng 

dẫn từ …  

đến … 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 
HVCH/ 

CK2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Nguyễn Trí  X  X 
2019-

2021 

Trường 

Đại học 

Y Dược 

Cần Thơ 

14/01/2022 

253/QĐ-

ĐHYDCT 

2 
Sầm Huyền 

Sanh 
 X X  

2020-

2022 

Trường 

Đại học 

Y Dược 

Cần Thơ 

22/11/2022 

3608/QĐ-

ĐHYDCT 

3 
Huỳnh Thị 

Kiều Nương 
 X X  

2020-

2022 

Trường 

Đại học 

Y Dược 

Cần Thơ 

22/11/2022 

3608/QĐ-

ĐHYDCT 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần 

biên 

soạn (từ 

trang … 

đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Trung văn 

chuyên 

ngành 

GT 

NXB Y 

học 2022 

ISBN: 

978-604-

66-5534-3 

3 Chủ biên  

Quyết định chọn 

giáo trình giảng dạy 

đại học số 2616/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

31/12/2020. Quyết 

định xuất bản số 

144/QĐ-XBYH 

ngày 30/05/2022 

2 

Nội bệnh 

lý y học cổ 

truyền - Tập 

1,2,3 

GT 

NXB Y 

học 2022 

ISBN: 

978-604-

66-5539-8 

ISBN: 

978-604-

66-5660-9 

ISBN: 

978-604-

66-6001-9 

8 Chủ biên  

Quyết định chọn 

giáo trình giảng dạy 

đại học số 1111/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

12/5/2021. 

Quyết định xuất 

bản số 153/QĐ-

XBYH ngày 

8/6/2022. 

Quyết định xuất 

bản số 204/QĐ-

XBYH ngày 

20/07/2022. 
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Quyết định xuất 

bản số 35/QĐ-

XBYH ngày 

20/02/2023. 

3 
Dược học 

cổ truyền 
GT 

NXB Y 

học 2023 

ISBN: 

978-604-

66-6002-6 

5 Chủ biên  

Quyết định chọn 

giáo trình giảng dạy 

đại học số 3109/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

20/12/2021. Quyết 

định xuất bản số 

36/QĐ-XBYH ngày 

20/02/2023 

4 

Phương 

pháp điều 

trị không 

dùng thuốc 

(Xoa bóp - 

Dưỡng sinh) 

 

GT 

NXB Y 

học 2023 

ISBN: 

978-604-

66-6314-0 

5 Chủ biên  

Quyết định chọn 

giáo trình giảng dạy 

đại học số 1259/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

15/6/2022. Quyết 

định xuất bản số 

307/QĐ-XBYH 

ngày 26/10/2023 

5 

Lý luận cơ 

bản Y học 

cổ truyền 

GT 

NXB Y 

học 2024 

ISBN: 

978-604-

66-6561-8 

7 Chủ biên  

Quyết định chọn 

giáo trình giảng dạy 

học viên sau đại học 

số 3827/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

13/12/2022; Quyết 

định xuất bản 

76/QĐ-XBYH ngày 

22/3/2024 
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6 

Thuốc y 

học cổ 

truyền tập 

1,2 

GT 

NXB Y 

học 2023 

ISBN: 

978-604-

66-6112-5 

ISBN: 

978-604-

66-6112-2 

6 Chủ biên  

Quyết định chọn 

giáo trình giảng dạy 

đại học số 4046/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

30/12/2022; 

Quyết định xuất 

bản 220/QĐ-XBYH 

ngày 07/8/2023 

Quyết định xuất 

bản 221/QĐ-XBYH 

ngày 07/8/2023 

7 Ôn bệnh GT 

NXB Y 

học 2024 

ISBN: 

978-604-

66-6562-5 

6 Chủ biên  

Quyết định chọn 

giáo trình giảng dạy 

đại học số 3824/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

13/12/2022; Quyết 

định xuất bản 

120/QĐ-XBYH 

ngày 03/5/2024 

8 

Sổ tay lâm 

sàng đông 

tây y kết 

hợp 

TK 

NXB Y 

học 2023 

ISBN: 

978-604-

66-6184-9 

10 Chủ biên  

Quyết định sử dụng 

sách tham khảo 

phục vụ cho người 

học số 753/QĐ-

ĐHYDCT ngày 

15/3/2024; Quyết 

định xuất 

bản 148/QĐ-XBYH 

ngày 24/5/2024 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 

xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên 

là chủ biên sau PGS/TS: [ ] 
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Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số 

xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví 

dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm 

vụ khoa học 

và công nghệ 

(chương trình,   

dự án, đề 

tài,…)  

Trách 

nhiệm 

(CN, 

PCN, 

TK) 

Mã số, 

cấp 

quản lý 

Quyết định 

giao nhiệm 

vụ         (số, 

ngày tháng) 

Thời gian 

thực hiện 

(tháng, năm 

…. đến 

tháng, 

năm…) 

Văn bản 

nghiệm 

thu (văn 

bản, số, 

ngày tháng, 

năm), xếp 

loại kết 

quả 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Đánh giá hiệu 

quả điều trị 

đau thắt lưng 

mạn do thoái 

hóa cột sống 

bằng phác đồ 

phối hợp điện 

châm, cứu 

ngải và tập 

luyện cột sống 

tại Bệnh viện 

Y học cổ 

truyền thành 

phố Cần Thơ 

Chủ 

nhiệm 

Cấp cơ 

sở 

Quyết định 

số 

1819/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

30/12/2019 

Từ 

01/7/2021 

đến 

01/7/2022 

Nghiệm thu 

ngày 

12/01/2022, 

quyết định 

số 

3151/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

23/12/2021. 

Xếp loại 

Khá 

2 

Khảo sát tỉ lệ 

lo âu, trầm 

cảm và các 

yếu tố liên 

quan trên 

bệnh nhân cao 

tuổi nội trú tại 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

thành phố Cần 

Thơ trong giai 

Chủ 

nhiệm 

Cấp cơ 

sở 

Quyết định 

số 

1541/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

30/6/2021 

Từ 7/2021 - 

7/2022 

Nghiệm thu 

ngày 

16/3/2023, 

quyết định 

só 712/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

22/02/2023. 

Xếp loại 

Tốt 
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đoạn Covid-

19 

3 

Đánh giá độc 

tính cấp, bán 

trường diễn 

của cao lỏng 

Quyên tý 

thang gia Quế 

chi, tạo giác 

thích trên 

chuột nhắt 

trắng 

Chủ 

nhiệm 

Cấp cơ 

sở 

Quyết định 

số 

1264/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

10/4/2023 

Từ 

16/5/2023 

đến 

16/5/2024 

Nghiệm thu 

ngày 

17/4/2024, 

quyết định 

só 980/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

04/4/2024. 

Xếp loại 

Tốt 

4 

Đánh giá tính 

an toàn và tác 

dụng hạ 

đường huyết 

của bài thuốc 

Ngũ vị tiêu 

khát thang 

trên thực 

nghiệm 

Thành 

viên 

Cấp cơ 

sở 

Quyết đinh 

số 4033/QĐ 

- ĐHYDCT 

ngày 

29/12/2022 

Từ tháng 

12/2022 

đến 

12/2023 

Nghiệm thu 

theo quyết 

định QĐ- 

4624/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

29/12/2023 

Xếp loại: 

Xuất sắc 

5 

Đánh giá tác 

dụng cải thiện 

chỉ số lipid 

máu của bài 

thuốc Bán hạ 

bạch truật 

thiên ma 

thang gia 

giảm trên 

bệnh nhân có 

rối loạn lipid 

máu. 

Chủ 

nhiệm 

Cấp cơ 

sở 

Quyết đinh 

số 1482/QĐ 

- ĐHYDCT 

ngày 

29/5/2024 

Từ tháng 

5/2024 - 

5/2025 

Đang thực 

hiện 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 

cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
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7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

BÀI BÁO QUỐC TẾ (TẬP II-A) 

Trước khi công nhận Tiến sĩ 

 

Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

1 

Therapeutic 

Effects of Y10 

Capsule on Male 

Patients with 

Semen Quality 

Impairment.  

Xuan P. Pham, 

Minh H. Le, Minh 

P. Nguyen, Hoang 

N. Nguyen, Duy B. 

Nguyen 

DOI: 

doi.org/10.26538/tj

npr/v5i10.17 

5 

 

Tác giả 

liên hệ 

Tropical 

Journal of 

Natural 

Product 

Research 

IF= 

0,128; 

Q4 

Scopus; 

ISSN: 

ISSN 

(Print): 

2616 - 

0684 

ISSN 

(Electro

nic): 

2616 - 

0692 

2 

Vol 5; 

No 10; 

page: 

1803-

1807 

Tháng 

10/2021 
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(https://tjnpr.org/i

ndex.php/home/arti

cle/view/384) 

 

2 

 

Perspectives on 

COVID-19 

prevention and 

treatment using 

herbal medicine in 

Vietnam: A cross-

sectional study. 

V.D. Tran, D.T. 

Pham, T.T.N. Cao, 

M. Bahlol, R.S. 

Dewey, M.H. Le, 

V.A. Nguyen 

DOI: 

doi.org/10.7416/ai.202

1.2484 

7  

Annali di 

Igiene 

Medicina 

Preventiv

a e di 

Comunita 

IF= 

1,634; 

Q3 

Scopus; 

ISSN: 

1120 - 

9135 

4 
Vol 

34; No 5 

Tháng 

12/2021 

3 

 

Evaluation of Pain-

Relieving Effect of 

The Herbal Remedy 

“Hoang Ky Que Chi 

Ngu Vat Thang” in 

Animal Model.  

Hoang M. Le, 

Nuong T.K. Huynh, 

Tuan T. Vo, Tien 

T.B. Nguyen, Quan 

M. Nguyen 

5 

 

Tác giả 

chính 

Tropical 

Journal of 

Natural 

Product 

Research 

IF= 

0,297; 

Q3 

Scopus; 

ISSN: 

2616 - 

0684 

(Print) 

2616 - 

0692 

(Electro

nic) 

1 

Vol 7; 

No 6; 

page: 

3153-

3157 

Tháng 

6/2023 

http://doi.org/10.7416/ai.2021.2484
http://doi.org/10.7416/ai.2021.2484
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DOI: 

doi.org/10.26538/tjnpr/v7

i6.14 

 

4 

 

Evaluation of 

Analgesic Effects of 

Herbal Formula Qt-2 

on Experimental 

Mice Model.  

Tuan T. Vo, Thuy 

T. Lam, Tuan A. 

Phan, Hoang M. Le 

DOI: 

doi.org/10.26538/tjnpr/v7

i8.16 

 

4 

 

Tác giả 

liên hệ 

Tropical 

Journal of 

Natural 

Product 

Research 

IF= 

0,297; 

Q3 

Scopus; 

ISSN: 

ISSN 

2616 - 

0684 

(Print) 

 ISSN 

2616 - 

0692 

(Electro

nic) 

1 

Vol 7; 

No 8; 

page 

3671-

3675 

Tháng 

8/2023 

http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i6.14
http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i6.14
http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i8.16
http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i8.16


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

20 

5 

Single-dose and 90-

day repeated-dose 

toxicity study of 

Ngu-Vi-Tieu-Khat 

(NVTK), a Vietnam 

traditional remedy, in 

swiss mice and wistar 

rats.  

Minh Hoang LE, 

Huyen Sanh SAM, 

Duy Toan PHAM, 

Ngoc Chi Lan 

NGUYEN, Ngoc 

Diem LE, Tran Nhat 

Phong DAO. 

DOI: 

doi.org/10.31688/ABM

U.2023.58.3.01 

6 

 

Tác giả 

chính 

Archives 

of the 

Balkan 

Medical 

Union 

IF= 

0,234; 

Q4 

Scopus;

ISSN: 

1584 - 

9244 

(L) 

1584 - 

9244 

(online) 

2558 - 

815X 

(print) 

0 

Vol 

58; No 

3; page 

226-233 

Tháng 

9/2023 

6 

Ngu-Vi-Tieu-Khat 

decoction, a 

Vietnamese 

traditional medicine, 

possesses 

hypoglycemic and 

hypolipidemic effects 

on streptozotocin-

induced type-2 

diabetic rat model.  

Minh Hoang Le, 

Huyen Sanh Sam, 

Duy Toan Pham, 

Ngoc Chi Lan 

Nguyen, Ngoc Diem 

6 

 

Tác giả 

chính 

Pharmacia 

IF= 

1,462; 

Q2 

Scopus; 

ISSN: 

2603 - 

557X 

(online) 

0428 - 

0296 

(print) 

0 

Vol 

70; No 

4; page 

943-950 

Tháng 

10/2023 

https://doi.org/10.31688/ABMU.2023.58.3.01
https://doi.org/10.31688/ABMU.2023.58.3.01
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Le, Tran Nhat Phong 

Dao 

DOI: 

doi.org/10.3897/pharm

acia.70.e108879 

7 

The In Vivo Anti-

Inflammatory Effects 

of Qt-2 (A 

Traditional Medicine 

Remedy) Water 

Extract.  

Tuan T. Vo, Tuan 

A. Phan, Thuy T. 

Lam, Nguyet T. 

Tran, Hoang M. Le 

DOI: 

doi.org/10.26538/tjnpr/

v7i11.21 

5 

 

Tác giả 

liên hệ 

Tropical 

Journal of 

Natural 

Product 

Research 

IF= 

0,297; 

Q3 

Scopus; 

ISSN: 

2616 - 

0684 

(Print) 

2616 - 

0692 

(Electro

nic) 

0 

Vol 

11; No 

7; page 

5178 - 

5182 

Tháng 

11/2023 

8 

 

Agitation relief in 

patients with 

alzheimer’s disease: 

a combined approach 

of acupressure and 

cholinesterase 

inhibitors.  

Trong Tuan VO, 

Thanh Liem DO, 

Huy Hung PHAM, 

Diem Ai DUONG, 

Minh Hoang LE 

5 

 

Tác giả 

liên hệ 

Archive

s of the 

Balkan 

Medical 

Union 

IF= 

0,234; 

Q4 

Scopus; 

ISSN: 

1584 - 

9244 

(L) 

1584 - 

9244 

(online) 

2558 - 

815X 

(print) 

0 

Vol 

59; No 

1; page 

58-66 

Tháng 

3/2024 

https://doi.org/10.3897/pharmacia.70.e108879
https://doi.org/10.3897/pharmacia.70.e108879
http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i11.21
http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i11.21
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DOI: 

doi.org/10.31688/ABM

U.2024.59.1.08 

9 

In silico 

identification of 

compounds from 

Piper sarmentosum 

Roxb leaf 

fractionated extract 

inhibit interleukin-6 

to prevent 

rheumatoid arthritis.  

Tran Nhat Phong 

Dao, Sunday Amos 

Onikanni, Adewale 

Oluwaseun Fadaka, 

Ashwil Klein, Van 

De Tran, Minh 

Hoang Le, Chih-Hao 

Wang, Hen-Hong 

Chang 

DOI: 

doi.org/10.3389/fphar.

2024.1358037 

8  

Frontiers 

in 

Pharmaco

logy 

IF= 

5,6; Q1 

Scopus; 

ISSN: 

1663 - 

9812 

0 
Vol 

15 

Tháng 

3/2024 

10 

Phytotherapeutic 

potential of 

compounds identified 

from fractionated 

extracts of Morus 

alba L., as an 

inhibitor of 

interleukin-6 in the 

treatment of 

rheumatoid arthritis: 

6  

Journal of 

Biomolec

ular 

Structure 

and 

Dynamics 

IF= 

4,4; Q1 

Scopus; 

ISSN: 

0739 - 

1102, 

1538 - 

0254 

 
Vol 1-

14 

Tháng 

3/2024 

https://doi.org/10.31688/ABMU.2024.59.1.08
https://doi.org/10.31688/ABMU.2024.59.1.08
https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1358037
https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1358037
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computational 

approach.  

Tran Nhat Phong 

Dao, Sunday Amos 

Onikanni, Adewale 

Oluwaseun Fadaka, 

Nicole Remaliah 

Samantha Sibuyi, 

Minh Hoang Le, 

Hen-Hong Chang. 

DOI: 

doi.org/10.1080/07391

102.2024.2330713 

11 

Vietnamese version 

of the geriatric 

depression scale (30 

items): translation, 

cross-cultural 

adaptation, and 

validation 

Thong Van 

Nguyen, Kien Trung 

Nguyen, Phuong 

Minh Nguyen, 

Nghiem Minh 

Nguyen, Chi Lan Ly, 

Thang Nguyen, Minh 

Thi Tuyet Nguyen, 

Hoang Minh Le, 

Xuyen Thi Kim 

Nguyen, Nghi Huynh 

Phuong Duong, 

Richard C Veith, 

Tuan Van Nguyen 

12  Geriatrics 

IF= 

2,3; Q2 

Scopus; 

ISSN: 

0016 - 

867X 

4 

Vol 6; 

No 4; 

page 

116411

6 

Tháng 

12/2021 

https://doi.org/10.1080/07391102.2024.2330713
https://doi.org/10.1080/07391102.2024.2330713
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DOI: 

doi.org/10.3390/geria

trics6040116 

 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên 

tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu 

khoa 

học/ISS

N hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

BÀI BÁO TRONG NƯỚC (TẬP II-B) 

Trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

12 

Đánh giá tác dụng 

của bài thuốc cổ 

phương gia vị “Tam 

tài phong tủy đan” 

trong điều trị bệnh 

tảo tiết thể âm hư 

hỏa vượng.  

Lê Minh Hoàng 

1 

 Tác 

giả 

chính 

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354 - 

1210 

 
Số 3 - 

4/2016 

Tháng 

2/2016 

13 

Nghiên cứu độc 

tính cấp và độc tính 

bán trường diễn của 

viên nang Y10 trên 

động vật thực 

nghiệm.  

5 

 Tác 

giả 

chính 

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859 – 

1868 

 

Tập 

456, số 

1, trang 

152-158 

Tháng 

7/2017 

https://doi.org/10.3390/geriatrics6040116
https://doi.org/10.3390/geriatrics6040116
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Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Hoàng 

Ngân, Đậu Văn 

Cảnh, Phạm Xuân 

Phong, Nguyễn 

Duy Bắc. 

14 

Khảo sát các thể 

lâm sàng theo y học 

cổ truyền bệnh tăng 

huyết áp điều trị nội 

trú tại bệnh viện Y 

học cổ truyền Cần 

Thơ năm 2017-

2018.  

Trịnh Thị Thanh 

Tuyền, Lê Minh 

Hoàng. 

2 
 

Tạp 

chí Y 

dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354 - 

1210 

 

Số 22-

23-24-

25/ 

2019 

Tháng 

11/2019 

15 

Đánh giá kết quả 

điều trị hội chứng 

mãn kinh của viên 

hoàn Bổ thận âm A 

tại bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Nam 

Định.  

Nguyễn Trường 

Sơn, Lê Minh 

Hoàng, Nguyễn 

Ngọc Trung. 

3 
 

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354 - 

1210 

 

Số 22-

23-24-

25/ 

2019 

Tháng 

11/2019 

16 
Đánh giá hiệu quả 

điều trị phục hồi chi 

trên bằng phương 

3 
 

Tạp 

chí Y 

Dược 

ISSN: 

2354 - 

1210 

 

Số 22-

23-24-

25/2019 

Tháng 

11/2019 
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pháp điện châm kết 

hợp phục hồi chức 

năng ở bệnh nhân 

nhồi máu não tại 

bệnh viện Đa khoa 

Hà Đông.  

Nguyễn Ngọc 

Trung, Nguyễn 

Trường Sơn, Lê 

Minh Hoàng. 

học Cần 

Thơ 

Sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

17 

Đánh giá hiệu quả 

điều trị tức thời đau 

thắt lưng mạn do 

thoái hóa cột sống 

bằng phác đồ phối 

hợp điện châm, cứu 

ấm và tập luyện cột 

sống tại bệnh viện 

Y học cổ truyền 

Cần Thơ năm 2020. 

Nguyễn Trí, Lê 

Minh Hoàng. 

2 
 

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 39, 

trang 

185 - 

192 

Tháng 

7/2021 

18 

Tổng quan về rối 

loạn trầm cảm ở 

người bệnh tăng 

huyết áp. 

 Nguyễn Văn 

Thống, Nguyễn 

Thắng, Hoàng 

Minh Tú, Trần 

9 

 Tác 

giả liên 

hệ 

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 45, 

trang 

213-221 

Tháng 

10/2022 
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Thiện Thắng, Đoàn 

Hữu Nhân, Nguyễn 

Thái Thông, Lê Thị 

Nhân Duyên, Phạm 

Thị Minh, Lê Minh 

Hoàng 

19 

Bước đầu đánh 

giá tình trạng sử 

dụng Hoàng kỳ trên 

bệnh nhân nội trú 

tại bệnh viện Y học 

cổ truyền Cần Thơ.  

Lê Minh Hoàng, 

Lâm Quang Vinh, 

Nguyễn Ngọc Chi 

Lan, Đào Trần Nhất 

Phong, Huỳnh 

Phượng Nhật 

Quỳnh, Lê Ngọc 

Diễm, Trần Thị 

Thư, Nguyễn Văn 

Thống 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

511i2.2164 

8 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

511,  số 

2, trang 

233 – 

238 

Tháng 

4/2022 

20 

Khảo sát tỷ lệ lo 

âu và các yếu tố 

liên quan trên bệnh 

nhân cao tuổi nội 

trú tại bệnh viện Y 

học cổ truyền Cần 

6 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

517 số 

2 trang 

84 – 88 

Tháng 

8/2022 

https://doi.org/10.51298/vmj.v511i2.2164
https://doi.org/10.51298/vmj.v511i2.2164
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Thơ trong giai đoạn 

COVID 19 

 Lê Minh Hoàng, 

Huỳnh Phượng 

Nhật Quỳnh, Trần 

Thị Thư, Trần Thị 

Thanh Hương, Lâm 

Quang Vinh, 

Nguyễn Văn Thống 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

517i2.3237 

21 

Đánh giá độc tính 

cấp của bài thuốc 

Ngũ vị tiêu khát 

thang trên động vật 

thực nghiệm.  

Sầm Huyền Sanh, 

Lê Ngọc Diễm, 

Nguyễn Ngọc Chi 

Lan, Nguyễn 

Hoàng Ngân, Lê 

Minh Hoàng 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

519i2.3627 

5 

 Tác 

giả liên 

hệ 

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

519, số 

2, trang 

112-115 

Tháng 

11/2022 

22 

Nghiên cứu tác 

dụng giảm đau của 

bài thuốc Hoàng kỳ 

quế chi ngũ vật 

4 
 

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

519 số 

2 trang 

84 – 88 

Tháng 

11/2022 

https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3237
https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3237
https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3627
https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3627
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thang trên động vật 

thực nghiệm.  

Huỳnh Thị Kiều 

Nương, Nguyễn 

Ngọc Chi Lan, Lê 

Minh Hoàng, 

Nguyễn Hoàng 

Ngân. 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

519i2.3621 

23 

Đánh giá tác dụng 

chống viêm cấp của 

bài thuốc Quyên tý 

thang gia giảm trên 

mô hình gây phù 

chân chuột bằng 

Carrageenin.  

Lâm Thu Thủy, 

Phan Anh Tuấn, 

Nguyễn Hoàng 

Ngân, Lê Minh 

Hoàng 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

519i2.3609 

4 

 Tác 

giả liên 

hệ 

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

519 số 

2 trang 

30 – 34 

Tháng 

11/2022 

https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3621
https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3621
https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3609
https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3609
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24 

Mối liên quan 

giữa tuân thủ sử 

dụng thuốc và trầm 

cảm ở người bệnh 

tăng huyết áp tại 

khoa Nội lão, Bệnh 

viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ.  

Nguyễn Văn 

Thống, Vũ Sơn 

Tùng, Trần Thiện 

Thắng, Đoàn Hữu 

Nhân, Nguyễn Thái 

Thông, Lê Minh 

Hoàng, John 

Snowdon, Nguyễn 

Văn Tuấn 

DOI: 

doi.org/10.58490/ctum

p.2023i56.520 

8 
 

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 56 

trang 

159 – 

165 

Tháng 

1/2023 

25 

Depressive status 

and some associated 

factors in geriatric 

inpatients at Can Tho 

Hospital of 

Traditional Medicine 

during the fourth 

wave of the COVID-

19.  

Le Minh Hoang, 

Nguyen Ngoc Chi 

Lan, Nguyen Van 

Thong, Tran Thi 

Thanh Huong, Lam 

6 

 Tác 

giả 

chính 

Can 

Tho 

journal 

of 

Medicin

e and 

Pharma

cy 

ISSN: 

2354-

1210 

0 

Vol 7; 

No 8; 

page 

3671-

3675 

Tháng 

5/2023 

https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.520
https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.520
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Quang Vinh, Huynh 

Phuong Nhat Quynh 

DOI: 

doi.org/10.58490/ctum

p.2023i6.2160 

26 

Đánh giá kết quả 

phục hồi chức năng 

vận động bằng 

thang điểm Barthel 

trên bệnh nhân nhồi 

máu não giai đoạn 

ổn định bằng xoa 

bóp bấm huyệt, 

điện châm.  

Lê Minh Hoàng, 

Vũ Đình Quỳnh, 

Phạm Thanh Thuấn 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

529i1.6317 

3 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

529 số 

1 trang 

370 – 

374 

Tháng 

8/2023 

27 

Một số đặc điểm 

lâm sàng và kết quả 

điều trị đau dây 

thần kinh tọa do 

thoát vị đĩa đệm cột 

sống thắt lưng bằng 

thuốc thang kết hợp 

điện châm, kéo giãn 

cột sống.  

5 

 Tác 

giả liên 

hệ 

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

534, số 

1, 346-

350 

Tháng 

1/2024 

https://doi.org/10.58490/ctump.2023i6.2160
https://doi.org/10.58490/ctump.2023i6.2160
https://doi.org/10.51298/vmj.v529i1.6317
https://doi.org/10.51298/vmj.v529i1.6317
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Vũ Đình Quỳnh, 

Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Thanh 

Duy, Đậu Thị 

Hồng, Nguyễn Thị 

Bích Tiên 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

534i1.8105 

28 

Tổng quan tình 

hình bệnh tật của 

bệnh nhân điều trị 

nội trú tại bệnh viện 

Y học cổ truyền 

Cần Thơ năm 2022-

2023.  

Võ Tuyết Ngân, 

Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Ngọc Chi 

Lan, Trần Chúc 

Linh 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

534i1.8110 

4 

 Tác 

giả liên 

hệ 

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

534 số 

1 trang 

368- 

372 

Tháng 

1/2024 

29 

Nhân một trường 

hợp điều trị xơ 

cứng bì bằng Y học 

cổ truyền: báo cáo 

lâm sàng và nhìn lại 

y văn.  

Nguyễn Trí, Lê 

Minh Hoàng, 

4 

 Tác 

giả liên 

hệ 

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

535; Số 

1B; 

Trang 

345-348 

Tháng 

2/2024 

https://doi.org/10.51298/vmj.v534i1.8105
https://doi.org/10.51298/vmj.v534i1.8105
https://doi.org/10.51298/vmj.v534i1.8110
https://doi.org/10.51298/vmj.v534i1.8110
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Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Trương 

Phương Thảo 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

535i1B.8460 

30 

Tổng quan về vô 

sinh nam theo Y 

học cổ truyền và 

tình hình nghiên 

cứu điều trị vô sinh 

nam bằng Y học cổ 

truyền tại Việt 

Nam.  

Lê Minh Hoàng, 

Phan Anh Tuấn, 

Đào Trần Nhất 

Phong 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

535i1B.8462 

3 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

535; Số 

1B; 

Trang 

353 - 

358 

Tháng 

2/2024 

31 

 

Đánh giá độc tính 

cấp, bán trường 

diễn của cao lỏng 

Quyên tý thang gia 

Quế chi, Tạo giác 

thích trên chuột 

nhắt trắng.  

Lê Minh Hoàng, 

Lê Ngọc Diễm, 

3 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 71 

trang 

174 – 

180 

Tháng 

2/2024 

https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1B.8460
https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1B.8460
https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1B.8462
https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1B.8462
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Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

DOI: 

doi.org/10.58490/ctum

p.2024i71.2329 

32 

Đánh giá hiệu quả 

cải thiện hội chứng 

rễ thần kinh của 

phác đồ thuốc 

thang, điện châm, 

kéo giãn cột sống 

trên bệnh nhân có 

hội chứng chèn ép 

rễ thần kinh điều trị 

nội trú tại bệnh viện 

Y học cổ truyền 

Cần Thơ.  

Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Văn Bộ, 

Nguyễn Thị Bích 

Tiên 

DOI: 

doi.org/10.58490/ctum

p.2024i71.2269 

3 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 71, 

trang 68 

- 75 

Tháng 

2/2024 

33 

Nghiên cứu tình 

trạng thừa cân, béo 

phì trên bệnh nhân 

Đái tháo đường týp 

2 điều trị nội trú tại 

bệnh viện Y học cổ 

truyền Cần Thơ 

năm 2023.  

3 

 Tác 

giả 

chính 

Tạp 

chí 

nghiên 

cứu Y 

học 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

175, số 

2, trang 

213-223 

Tháng 

3/2024 

https://doi.org/10.58490/ctump.2024i71.2329
https://doi.org/10.58490/ctump.2024i71.2329
https://doi.org/10.58490/ctump.2024i71.2269
https://doi.org/10.58490/ctump.2024i71.2269
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Lê Minh Hoàng, 

Châu Thị Kim 

Tươi, Nguyễn Thị 

Bích Tiên 

DOI: 

doi.org/10.52852/tcncy

h.v175i2.2240 

34 

Quan điểm Y học 

hiện đại và Y học 

cổ truyền trong điều 

trị đau thần kinh 

sau Zona.  

Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Thị Minh 

Châu, Trần Thị 

Thảo Vân 

DOI: 

doi.org/10.51298/vmj.v

537i2.9281 

 

3 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 

537 số 

2 , trang 

364-368 

Tháng 

4/2024 

https://doi.org/10.52852/tcncyh.v175i2.2240
https://doi.org/10.52852/tcncyh.v175i2.2240
https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9281
https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9281
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35 

Khảo sát đặc điểm 

Thống kinh và 

mong muốn điều trị 

bằng Y học cổ 

truyền của sinh viên 

nữ trường Đại học 

Y dược Cần Thơ 

năm 2023. 

Lê Minh Hoàng, 

Lê Ngọc Diễm, 

Quách Tú Vy, Trần 

Thị Thảo, Trần Thị 

Quyên, Nguyễn 

Văn Bộ, Nguyễn 

Thị Bích Tiên 

DOI: 

doi.org/10.52163/yhc.v

65i3.1063 

7 

 Tác 

giả 

chính 

Tạp 

chí Y 

học 

cộng 

đồng 

ISSN: 

2354 - 

0613 

 

Tập 

65 số 3, 

trang 

83-91 

Tháng 

5/2024 

36 

Đánh giá kết quả 

phục hồi chức năng 

vận động bằng bài 

thuốc Bổ dương 

hoàn ngũ thang kết 

hợp điện châm, xoa 

bóp bấm huyệt, cấy 

chỉ trên bệnh nhân 

sau nhồi máu não 

thể khí suy huyết ứ 

tại Thành phố Cần 

Thơ.  

Lê Minh Hoàng, 

Vũ Đình Quỳnh, 

Nguyễn Thị Minh 

5 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 72, 

trang 68 - 

74 

Tháng 

5/2024 

https://doi.org/10.52163/yhc.v65i3.1063
https://doi.org/10.52163/yhc.v65i3.1063
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/issue/view/54
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/issue/view/54
https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/issue/view/54
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Châu, Huỳnh 

Thanh Vũ, Nguyễn 

Thị Bích Nhung 

DOI: 

doi.org/10.58490/ctump.

2024i72.2407 

37 

Đánh giá hiệu quả 

giảm đau của bài 

Tam tý thang kết 

hợp điện châm và 

xoa bóp bấm huyệt 

trên bệnh nhân 

thoái hóa khớp gối 

nguyên phát thể 

Phong hàn thấp 

kèm Can Thận hư 

tại bệnh viện Y học 

cổ truyền Thành 

phố Cần Thơ.  

Huỳnh Thị Minh 

Hiền, Bùi Minh 

Sang, Lê Minh 

Hoàng. 

DOI: 

doi.org/10.58490/ctump.

2024i72.2406 

3 
 

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 72, 

trang 89 - 

95 

Tháng 

5/2024 

38 

Nghiên cứu tác 

dụng hỗ trợ hạ 

đường huyết của 

bài thuốc Ngũ vị 

tiêu khát trên bệnh 

5 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp 

chí Y 

Dược 

học Cần 

Thơ 

ISSN: 

2354-

1210 

 

Số 73, 

trang 

103 - 

109 

Tháng 

5//2024 

https://doi.org/10.58490/ctump.2024i72.2407
https://doi.org/10.58490/ctump.2024i72.2407
https://doi.org/10.58490/ctump.2024i72.2406
https://doi.org/10.58490/ctump.2024i72.2406
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nhân Đái tháo 

đường típ 2.  

Lê Minh Hoàng, 

Tôn Chi Nhân, 

Huỳnh Thanh Vũ, 

Võ Trọng Tuân, Lê 

Ngọc Diễm. 

DOI: 

doi.org/10.58490/ctump.

2024i73.2412 

39 

Khảo sát kiến 

thức, thái độ và sự 

tuân thủ điều trị của 

bệnh nhân Đái tháo 

đường type 2 tại 

bệnh viện Y học cổ 

truyền Cần Thơ 

năm 2023.  

Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Như 

Nguyễn, Nguyễn 

Mai Lan Huệ, 

Nguyễn Yến Nhi, 

Mã Nguyễn Thảo 

Anh, Thái Nguyễn 

Thanh Thanh, 

Nguyễn Chí 

Nguyễn, Lê Ngọc 

Diễm. 

8 

 Tác 

giả 

chính  

Tạp chí 

Y học 

Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-

1868 

 

Tập 539, 

số 1B, 

trang 

359 - 

363 

Tháng 

6/2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 2 Q1 Scopus, 2 Q2 Scopus, 5 

Q3Scopus, 2 Q4 Scopus 

https://doi.org/10.58490/ctump.2024i73.2412
https://doi.org/10.58490/ctump.2024i73.2412
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7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg) 

TT 
Tên bài 

báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng

, năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, 

thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..……….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học 

đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản 

đưa vào áp 

dụng thực tế 

Ghi chú 

1 

Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo Bộ 

môn Y học cổ 

truyền 

Chủ trì 

446/QĐ-

BMYHCT 

ngày 

30/6/2021 

   

2 

Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

Thành 

viên 

3109/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

13/9/2023; 

3411/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

03/11/2022; 
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1367/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

18/6/2021 

3 

Thành lập tổ biên 

soạn đề án mở mã 

ngành sau đại học 

Bác sĩ nội trú Y học 

cổ truyền 

 

1310/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

14/6/2021 

Bộ Y tế 

5598/QĐ-

BYT ngày 

7/12/2021 

Quyết định 

giao nhiệm vụ 

đào tạo chuyên 

khoa cấp I, 

chuyên khoa 

cấp II bác sĩ 

nội trú cho 

trường Đại học 

Y Dược Cần 

Thơ 

 

4 

Hội đồng xét 

duyệt đề cương đề 

tài KHNC cấp 

Trường thuộc khối 

Phòng, Trung tâm, 

đơn vị, Đợt 2/2022 

Ủy viên 

3531/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

10/11/2022 

   

5 
Hội đồng lựa chọn 

giáo trình 
Ủy viên 

2931/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

07/10/2022; 

3110/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

13/09/2023 
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6 

Hội đồng Y đức 

trong nghiên cứu 

trên động vật thí 

nghiệm của Trường 

Đại học Y Dược 

Cần Thơ 

Thành 

viên 

1656/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

28/4/2023 

    

7 

Hội đồng tự đánh 

giá giữa chu kỳ 

chương trình đào 

tạo ngành Y học cổ 

truyền 

Phó chủ 

tịch 

2031/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

05/6/2023 

   

8 

Hội đồng tự đánh 

giá cơ sở giáo dục 

đại học năm 2023 

Thành 

viên 

2529/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

18/07/2023 

   

9 

Ban chỉ đạo và 

Hội đồng xây dựng 

chương trình đào 

tạo trình độ đại học 

theo hướng tích 

hợp 

Chủ trì 

931/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

28/3/2024 

   

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  ...................  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  ..  

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ...........  
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- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)        

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị 

thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 03 CK2 đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV 

chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp 

bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:   .......................................................................................  

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      .................  

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị 

thiếu: đầy đủ. .....................................................................................................................  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp 

bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH       

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính 

thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:  .....................  

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:  .............................  

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa 

học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:  
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-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:  ...................................  

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Cần Thơ, ngày … tháng … năm… … 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

0620 2024

Lê Minh Hoàng


